Họ và tên:…………………………………………………….
TOÁN 
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trại chăn nuôi có 485 con gà mái, số gà mái nhiều hơn gà trống 155 con. Hỏi trại chăn nuôi có bao nhiêu con gà trống?
A. 330 con gà trống	B. 320 con	C.	640 con gà trống	D. 640 con
Câu 2. Có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau được lập từ ba ba chữ số: 1, 2, 8?
A. 9 số	B. 27 số	C. 6 số	D. 5 số
Câu 3. Số 510 được viết thành tổng là:
A. 500 + 10	B. 500 + 1 + 0	C. 5 + 1 + 0	D. 500 + 1
Câu 4. Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số là: 
               A. 99	B. 89	C.  88                    D. 100
Câu 5. Từ các chữ số 5, 1, 8 viết được số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là?
A. 518	B. 888	C. 851	D. 815
Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?
A. 2 hình tam giác
B. 3 hình tam giác
C. 4 hình tam giác
D. 5 hình tam giác
   Câu 7: 15 kg + 25 kg = ………Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	     A. 40 kg 
	         B. 55kg
	        C. 65kg
	      D. 75kg


[bookmark: _GoBack]Câu 8: Trên sân có 12 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 8 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt?
	   A. 20 con vịt                
	B. 4 con vịt                    
	    C. 8 con vịt          
	 D.12 con vịt


II.TỰ LUẬN
	Bài 1. Đặt tính rồi tính:
	

	484 + 32
	……………………………………………………………………………….
	408 + 102
…………………………………………………………........
	600 – 150
………………………………………………………………………
	625 – 425
……………………………................


Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 
	  2 km =………….m
	15dm 8 cm =………cm

	  508 cm   =……m…….cm	
	6 m  =……….cm 


Bài 3. Con bò nặng 205 kg. Con bò nhẹ hơn con trâu 27kg. Hỏi con trâu nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4. Tính
100 – 30 + 24 = ………………………	87 + 13 – 33  =………………………
                       = ……………………….                               = ……………………….
  Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
             a. 25 + 36 + 5 + 34                                                  b. 26 + 40 – 16
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TIẾNG VIỆT
I. Đọc thầm văn bản sau:
HỒ GƯƠM
Nhà tôi ở cách Hồ Gươm không xa. Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục lớn, sáng long lanh.
Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền lấp ló bên gốc đa già, rễ, lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, đường rêu cổ kính, xây trên gò đất cỏ mọc xanh um. Có buổi, người ta thấy có con rùa lớn, đầu to như trái bưởi, nhô lên khỏi mặt nước. Nó như lắng nghe tiếng chuông đồng hồ trên tầng cao nhà bưu điện buông từng tiếng ngân nga trong gió. Tôi thầm nghĩ: Không biết có phải con rùa đã từng ngậm thanh kiếm của vua Lê thắng giặc đó không?
NGÔ QUÂN MIỆN
AI. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
1. Trong đoạn văn, tác giả so sánh hồ Gươm với:
A. Một chiếc gương tròn sáng long lanh.
B. Một chiếc bầu dục nhỏ lấp lánh.
C. Một chiếc gương bầu dục lớn.
D. Một chiếc gương treo tường lớn.
2. Cầu Thê Húc dẫn vào đâu?
A. Giữa hồ	B. Đền Ngọc Sơn	C. Tháp Rùa
3. Thanh kiếm được nhắc tới trong đoạn văn đã từng được dùng vào mục đích gì?
A. Để trả lại cho Rùa thần.	B. Để trao cho vua Lê.
C. Để trao cho vua Lê, giúp vua Lê đánh thắng giặc ngoại xâm.
4. Trong câu: “Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn.” Có mấy từ chỉ sự vật? Đó là những từ nào?
A. Có 1 từ chỉ sự vật. Đó là: ………………………………………………………
B. Có 2 từ chỉ sự vật. Đó là: ………………………………………………………
C. Có 3 từ chỉ sự vật. Đó là: ………………………………………………………
D. Có 4 từ chỉ sự vật. Đó là: ………………………………………………………
5. Câu: “Tháp Rùa cổ kính.” thuộc kiểu câu: …………………………………….
6. Viết 3 từ chỉ đặc điểm có trong bài đọc: …………………………………………
………………………………………………………………………………………….
[bookmark: page69]7. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống:
Thấy bà con nông dân đang cấy lúa trên những thửa ruộng ven đường       bác Của bảo dừng xe       lội xuống ruộng trò chuyện với mọi người       Bác khuyên bà con nên cấy ngửa tay để rễ mạ ăn nông       cây lúa dễ phát triển

